
 

 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Công khai bổ sung thiết bị dạy học năm học 2024 – 2025 

 

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;  

Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-CP của Chính phủ về hướng dẫn một số nội 

dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;  

Căn cứ Thông tư số 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học phổ thông; 

Căn cứ điều lệ trường trung học phổ thông của Bộ GD&ĐT ban hành kèm theo 

thông tư số 32/2020/TT-BGD ĐT ngày 15/09/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT có hiệu 

lực từ ngày 01/11/2020; 

Căn cứ biên bản bàn giao, tiếp nhận thiết bị dạy học ngày 27 tháng 10 năm 

2024; 

Xét đề nghị của bộ phận Quản lý thiết bị nhà trường. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công khai bổ sung danh mục thiết bị dạy học năm học 2024 - 2025 của 

Trường THCS&THPT Quảng La (Có phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Thời gian công khai từ ngày 2/12/2024 đến ngày 28/02/2025. Địa điểm 

công khai tại phòng họp hội đồng, bảng thông báo, trang website của nhà trường. 

Điều 3. Các ông (bà) Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng, tổ Chuyên môn, tổ Văn 

phòng, đoàn thể, ban thanh tra nhân dân, giáo viên, nhân viên và các cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:    

- Như điều 3 (t/h); 

- Website; 

- Lưu VT, Hồ sơ công khai.    
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DANH MỤC THIẾT BỊ NĂM HỌC 2024 - 2025 

(Phụ lục kèm theo Quyết định    /QĐ-THCS&THPT QL ngày     tháng    năm 2024) 

 

1. Môn Toán học 

TT Tên tài sản Số lượng Tình trạng 

 I. Dụng cụ   

1.  Bộ thiết bị để vẽ trên bảng trong dạy học 

toán 02 

Mới 

2.  Bộ thiết bị dạy học về các đường cônic 07 Mới 

3.  Bộ thiết bị dạy học về hình chóp, hình nón 

cụt, hình lăng trụ 06 

Mới 

 

2. Môn Công nghệ 

TT Tên tài sản Số lượng Tình trạng 

 II. Dụng cụ   

1.  Máy hút chân không mini 1 Mới 

2.  Bộ dụng cụ ghép cây 5 Mới 

3.  Bộ trồng cây thủy canh tĩnh 2 Mới 

4.  Thiết bị đo pH 1 Mới 

 

3. Môn Địa lý 

TT Tên tài sản Số lượng Tình trạng 

 I. Bản đồ   

1.  Bản đồ phân bố du lịch và tài chính ngân 

hàng trên thế giới 
1 

Mới 

 

4. Môn Giáo dục thể chất 

TT Tên tài sản Số lượng Tình trạng 

 II. Dụng cụ   

1.  Vợt 3 Mới 

2.  Quả cầu lông 50 Mới 

 

5. Môn Hóa học 

TT Tên tài sản Số lượng Tình trạng 

 I. Dụng cụ   

1.  Ống nghiệm 25 Mới 

2.  Lọ thủy tinh miệng hẹp kèm ống hút nhỏ giọt 25 Mới 

3.  Lọ thủy tinh miệng rộng 20 Mới 
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4.  Nút cao su có lỗ 3 Mới 

5.  Nút cao su không có lỗ các loại 4 Mới 

6.  Ống dẫn thủy tinh các loại 5 Mới 

7.  Thìa xúc hóa chất 3 Mới 

8.  Kẹp đót hóa chất cỡ nhỏ 7 Mới 

 II. Nguyên liệu   

9.  Giấy quỳ tím 2 Mới 

10.  Giấy pH 2 Mới 

 

 

6. Môn Sinh học 

TT Tên tài sản Số lượng Tình trạng 

 I. Dụng cụ   

1.  Kính hiển vi quang học 6 Mới 

2.  Cảm biến độ ẩm 3 Mới 

3.  Pipet nhựa 6 Mới 

 I. Hóa chất   

4.  Bộ hóa chất xác định thành phần hóa học của 

tế bào 
1 

Mới 

5.  Bộ hóa chất làm tiêu bản NST, quan sát 

nguyên phân giảm phân 
1 

Mới 

6.  Bộ hóa chất tách chiết sắc tố trong lá cây và 

sự hình thành tinh bột 
1 

Mới 

 

7. Môn Tin học 

TT Tên tài sản Số lượng Tình trạng 

 I. Dụng cụ    

1.  Thiết bị lưu trữ ngoài 1 Mới 

2.  Bàn để máy tính, ghế ngồi 10 Mới 

 

8. Môn Vật lí  

TT Tên tài sản Số lượng Tình trạng 

 I. Dụng cụ   

1.  Bộ giá thí nghiệm 3 Mới 

2.  Đồng hồ đo điện đa năng 1 Mới 

3.  Dây nối 1 Mới 

4.  Máy phát âm tần 1 Mới 

5.  Hộp quả treo 1 Mới 

6.  Thiết bị đo độ dịch chuyển, tốc độ, vận tốc 1 Mới 

7.  Thiết bị đo vận tốc và gia tốc của vật rơi tự 

do 

1 Mới 
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8.  Thiết bị tổng hợp hai lực đồng quy và song 

song 

1 Mới 

9.  Con lắc lò xo, con lắc đơn 1 Mới 

10.  Lò xo  3 Mới 

9.  Thiết bị đo tần số sóng âm 1 Mới 

10.  Thiết bị giao thoa sóng nước 1 Mới 

11.  Thiết bị tạo sóng dừng 1 Mới 

12.  Thiết bị đo tốc độ truyền âm 1 Mới 

13.  Thiết bị thí nghiệm điện tích 1 Mới 

14.  Thiết bị khảo sát nguồn điện 1 Mới 

15.  Thiết bị khảo sát nội năng 1 Mới 

16.  Thiết bị khảo sát truyền nhiệt lượng 1 Mới 

17.  Thiết bị đo nhiệt dung riêng 1 Mới 

18.  Thiết bị chứng minh định luật Boyle 1 Mới 

19.  Thiết bị chứng minh định luật Charles 1 Mới 

20.  Thiết bị tạo từ phổ 1 Mới 

21.  Thiết bị xác định hướng của lực từ 1 Mới 

22.  Thiết bị đo cảm ứng từ 1 Mới 

23.  Thiết bị cảm ứng điện từ 1 Mới 

24.  Cân điện tử 1 Mới 

 

 

 
 


		nguyenthidieu.c3quangla@quangninh.edu.vn
	2024-12-21T11:33:52+0700
	Location
	Protect document


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-21T14:20:12+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
	Lê Thị Kim Thu<lethikimthu.c3quangla@quangninh.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-21T14:44:38+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
	TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUẢNG LA<c3quangla.quangninh@moet.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-21T14:45:00+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
	TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUẢNG LA<c3quangla.quangninh@moet.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-21T14:45:08+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
	TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUẢNG LA<c3quangla.quangninh@moet.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-21T14:45:14+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
	TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUẢNG LA<c3quangla.quangninh@moet.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-21T14:46:29+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
	TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUẢNG LA<c3quangla.quangninh@moet.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-21T14:46:40+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
	TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUẢNG LA<c3quangla.quangninh@moet.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-21T14:46:48+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
	TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUẢNG LA<c3quangla.quangninh@moet.edu.vn> đã ký lên văn bản này!




